
Biểu số: 11/TK-THADS
Ban hành theo TT số: 05/2024/TT-BTP
ngày 10 tháng 6 năm 2024
Ngày nhận báo cáo:

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
12 tháng năm 2025

Đơn vị, người báo cáo:  Thi hành án dân sự tỉnh
Lai Châu

Đơn vị nhận báo cáo:  Cục quản thi hành án dân
sự

Đơn vi ̣tính: Việc

STT Tên chi ̉tiêu

Tình hình thụ lý Tình hình giải quyết yêu cầu bồi thường Kết quả thi hành bản án, QĐ GQBT Kết quả thực hiện trách
nhiệm hoàn trả

Tổng
số

Chia ra: Tại Cơ quan THADS Tại Tòa án Thi hành xong Chưa thi hành xong

Đã thực hiện
xong trách
nhiệm hoàn

trả

Chưa thực
hiện xong

trách nhiệm
hoàn trả

Năm
trước

chuyển
sang

Thụ lý
mới Tổng số

Chia ra:

Tổng số

Chia ra:

Tổng
số

Chia ra:

Tổng
số

Chia ra:

Đã ban
hành quyết

định giải
quyết bồi
thường có
hiệu lực

Chưa ban
hành

quyết định
giả quyết

bồi
thường

Người yêu cầu
bồi thường

khởi kiện theo
khoản 2 Điều

52 Luật
TNBTCNN

Đã co ́bản án

Chưa có
bản án

Đã được
cấp kinh

phí và
chi trả
xong

Các
trường

hợp
khác

Chưa ban
hành bản
án hoặc

quyết định
giải quyết
bồi thường

Đã có bản án
hoặc quyết

định giải quyết
bồi thường có

hiệu lực nhưng
chưa được cấp

kinh phí

Khởi kiện
theo khoản
1 Điều 52

Luật
TNBTCNN

Khởi kiện
theo khoản
2 Điều 52

Luật
TNBTCNN

Trong đó:

Chấp
nhận yêu
cầu khởi

kiện

Không
chấp nhận

yêu cầu
khởi kiện

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Tổng số việc - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I
Phòng NV &
TCTHADS

II Các Khu vực - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Khu vực 1 - - - - - -

2 Khu vực 2 - - - - - -

3 Khu vực 3 - - - - - -

4 Khu vực 4 - - - - - -

Lai Châu, Ngày         tháng           năm 2025
NGƯỜI LẬP BIỂU TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Lê Thị Kim Sinh Trần Công Hướng



Thông tin chung biểu mẫu Thay đổi thông tin cột C để điền thông tin vào các biểu mẫu

Đơn vị báo cáo
Đơn vị, người báo cáo:  Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu

Đơn vị nhận báo cáo:  Cục quản thi hành án dân sự

Lãnh đạo
Họ tên người ký Trần Công Hướng
Ngày ký Lai Châu, Ngày         tháng           năm 2025
Chức danh TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Người
lập biểu

Họ tên người lập biểu Lê Thị Kim Sinh
Ngày ký Lai Châu, Ngày         tháng           năm 2025

Lưu ý: Biểu 4 đến biểu 12 có thể thêm dòng nhưng không thêm được cột để đảm bảo cấu trúc của biểu
mẫu; Đối với các chỉ tiêu không phát sinh ghi số không “0”. Tuyệt đối không sử dụng các ký tự để đánh
dấu. Ô gạch chéolà không thực hiện thống kê
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